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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  2902     /QĐ-UBND
	Quảng Điền, ngày  28     tháng  12  năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ Tướng chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; 

 Xét Tờ trình số 284/TTr-LĐTBXH ngày 25/12/2020 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.
                                            QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau: (Có các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Sịa ban hành Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trước ngày 31/12/2020; Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020 trước ngày 15/01/2021.

Điều 3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành do Nhà nước quy định kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân các  xã, thị trấn Sịa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./                                           
	Nơi nhận:                                                                                   

- Như điều 5;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thường vụ Huyện ủy;

- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.                                                                
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Anh

	PHỤ LỤC 1:

	DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2020

	

	(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 12  năm 2020 của UBND huyện)

	

	TT
	Xã, Thị trấn
	Tổng số hộ dân
	NGHÈO
	CẬN NGHÈO
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số hộ 
	Tổng số khẩu
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số hộ 
	Tổng số khẩu
	Tỷ lệ    (%)
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2/1
	5
	6
	7=5/1
	8

	
	Tổng số
	26.121
	1.156
	2.169
	4.43
	1.667
	4.527
	6.38
	

	1
	Quảng Ngạn
	1.681
	100
	259
	5.95
	151
	562
	8.98
	

	2
	Quảng Công
	1.772
	68
	101
	3.84
	129
	264
	7.28
	

	3
	Quảng Thái
	1.479
	108
	207
	7.30
	109
	342
	7.37
	

	4
	Quảng Lợi
	2.323
	154
	243
	6.63
	215
	515
	9.26
	

	5
	Quảng Thành
	2.942
	114
	268
	3.87
	190
	588
	6.46
	

	6
	Quảng An
	2.838
	97
	155
	3.42
	172
	357
	6.06
	

	7
	Quảng Thọ
	1.952
	87
	116
	4.46
	98
	221
	5.02
	

	8
	Quảng Phước
	1.984
	54
	115
	2.72
	81
	250
	4.08
	

	9
	Quảng Phú
	3.135
	130
	252
	4.15
	197
	619
	6.28
	

	10
	Quảng Vinh
	3.034
	130
	247
	4.28
	221
	513
	7.28
	

	11
	Thị trấn Sịa
	2.981
	114
	206
	3.82
	104
	296
	3.49
	


	PHỤ LỤC 2:

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM SỐ HỘ NGHÈO HÀNG NĂM
	

	( Kèm theo Tờ trình số  284 /TTr-LĐTBXH ngày  25  tháng  12 năm 2020 của Phòng Lao động-TB&XH huyện)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TT
	Khu vực/Địa bàn
	Tổng số hộ dân cư
	Số hộ nghèo 
năm 2019
	Diễn biến hộ nghèo trong năm
	Số hộ nghèo 
năm 2020
	

	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ thoát nghèo
	Tỷ lệ
	Số hộ tái nghèo
	Tỷ lệ
	Số hộ nghèo phát sinh
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6
	7=6/10
	8
	9=8/10
	10
	11=10/1
	

	I
	Khu vực thành thị
	2,981
	125
	4.32
	20
	16.00
	2
	1.75
	7
	6.14
	114
	3.82
	

	1
	TT Sịa
	2.981
	125
	4.32
	20
	16.00
	2
	1.75
	7
	6.14
	114
	3.82
	

	II
	Khu vực nông thôn
	23,140
	1,383
	5.27
	388
	28.05
	5
	0.48
	42
	4.03
	1,042
	4.50
	

	1
	Quảng Ngạn
	1.681
	129
	7.65
	30
	0.23
	0
	0.00
	1
	0.01
	100
	5.95
	

	2
	Quảng Công
	1.772
	91
	5.15
	27
	0.30
	0
	0.00
	4
	0.06
	68
	3.84
	

	3
	Quảng Thái
	1.479
	121
	8.31
	15
	0.12
	1
	0.01
	1
	0.01
	108
	7.30
	

	4
	Quảng Lợi
	2.323
	176
	7.59
	24
	0.14
	1
	0.01
	1
	0.01
	154
	6.63
	

	5
	Quảng Thành
	2.942
	155
	5.1
	45
	0.29
	2
	0.02
	2
	0.02
	114
	3.87
	

	6
	Quảng An
	2.838
	200
	6.76
	120
	0.60
	0
	0.00
	17
	0.18
	97
	3.42
	

	7
	Quảng Thọ
	1.952
	104
	5.29
	19
	0.18
	1
	0.01
	1
	0.01
	87
	4.46
	

	8
	Quảng Phước
	1.984
	105
	5.29
	52
	0.50
	0
	0.00
	1
	0.02
	54
	2.72
	

	9
	Quảng Phú
	3.135
	140
	4.49
	15
	0.11
	0
	0.00
	5
	0.04
	130
	4.15
	

	10
	Quảng Vinh
	3.034
	162
	5.34
	41
	0.25
	0
	0.00
	9
	0.07
	130
	4.28
	

	III 
	Tổng cộng: I + II
	26,121
	1,508
	5.75
	408
	27.06
	7
	0.61
	49
	4.24
	1,156
	4.43
	

	PHỤ LỤC 3:

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM SỐ HỘ CẬN NGHÈO HÀNG NĂM

	( Kèm theo Tờ trình số  284 /TTr-LĐTBXH ngày  25  tháng  12 năm 2020 của Phòng Lao động-TB&XH huyện)

	TT
	Khu vực
	Tổng số hộ dân cư
	Số hộ cận nghèo 
năm 2019
	Diễn biến hộ cận nghèo trong năm
	Số hộ cận nghèo 
năm 2020

	
	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ thoát cận nghèo
	Tỷ lệ
	Số hộ tái cận nghèo
	Tỷ lệ
	Số hộ cận nghèo phát sinh
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5=4/2
	6
	7=6/10
	8
	9=8/10
	10
	11=10/1

	I
	Khu vực thành thị
	2,981
	116
	4.01
	25
	0.22
	0
	0.00
	13
	12.50
	104
	3.49

	1
	TT Sịa
	2.981
	116
	4.01
	25
	0.22
	0
	0
	13
	12.50
	104
	3.49

	II
	Khu vực nông thôn
	23,140
	1842
	7.02
	609
	33.06
	36
	2.30
	294
	18.81
	1563
	6.75

	1
	Quảng Ngạn
	1.681
	152
	9.02
	38
	0.25
	0
	0.00
	37
	0.25
	151
	8.98

	2
	Quảng Công
	1.772
	127
	7.18
	27
	0.21
	1
	0.01
	28
	0.22
	129
	7.28

	3
	Quảng Thái
	1.479
	120
	8.17
	33
	0.28
	0
	0.00
	22
	0.20
	109
	7.37

	4
	Quảng Lợi
	2.323
	231
	9.96
	21
	0.09
	5
	0.02
	0
	0.00
	215
	9.26

	5
	Quảng Thành
	2.942
	220
	7.24
	76
	0.35
	29
	0.15
	17
	0.09
	190
	6.46

	6
	Quảng An
	2.838
	283
	9.57
	189
	0.67
	0
	0.00
	78
	0.45
	172
	6.06

	7
	Quảng Thọ
	1.952
	130
	6.62
	46
	0.35
	1
	0.01
	13
	0.13
	98
	5.02

	8
	Quảng Phước
	1.984
	158
	7.96
	114
	0.72
	0
	0.00
	37
	0.46
	81
	4.08

	9
	Quảng Phú
	3.135
	194
	6.22
	3
	0.02
	0
	0.00
	6
	0.03
	197
	6.28

	10
	Quảng Vinh
	3.034
	227
	7.48
	62
	0.27
	0
	0.00
	56
	0.25
	221
	7.28

	III
	Tổng cộng: I + II
	26,121
	1,958
	7.46
	634
	32.38
	36
	2.16
	307
	18.42
	1,667
	6.38

	PHỤ LỤC 4:
PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NHÓM  ĐỐI TƯỢNG

	( Kèm theo Tờ trình số  284 /TTr-LĐTBXH ngày  25  tháng  12 năm 2020 của Phòng Lao động-TB&XH huyện)

	TT
	Khu vực/Đơn vị
	Tổng số hộ dân cư
	Số hộ DTTS
	Hộ nghèo theo các nhóm đối tượng

	
	
	
	
	Tổng số hộ nghèo
	Tổng số khẩu nghèo
	Tỷ lệ 
	Số hộ DTTS nghèo
	Số khẩu DTTS nghèo
	Tỷ lệ 
	Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ 
	Tỷ lệ
	Hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công
	Tỷ lệ

	A
	B
	1
	2
	3
	 
	4=3/1
	5
	 
	6=5/3
	7
	8=7/3
	9
	10=9/3

	I
	Khu vực thành thị
	2,981
	0
	114
	206
	3.82
	0
	0
	0.00
	87
	76.32
	0
	0.00

	1
	TT Sịa
	2.981
	 
	114
	206
	3.82
	 
	 
	 
	87
	76.32
	0
	0.00

	II
	Khu vực nông thôn
	23,140
	0
	1,042
	1,963
	4.50
	0.00
	0.00
	0.00
	684
	65.64
	3
	0.29

	1
	Quảng Ngạn
	1.681
	 
	100
	259
	5.95
	 
	 
	 
	49
	49.00
	1
	1.00

	2
	Quảng Công
	1.772
	 
	68
	101
	3.84
	 
	 
	 
	49
	72.06
	0
	0.00

	3
	Quảng Thái
	1.479
	 
	108
	207
	7.30
	 
	 
	 
	67
	62.04
	0
	0.00

	4
	Quảng Lợi
	2.323
	 
	154
	243
	6.63
	 
	 
	 
	104
	67.53
	1
	0.65

	5
	Quảng Thành
	2.942
	 
	114
	268
	3.87
	 
	 
	 
	85
	74.56
	0
	0.00

	6
	Quảng An
	2.838
	 
	97
	155
	3.42
	 
	 
	 
	62
	63.92
	0
	0.00

	7
	Quảng Thọ
	1.952
	 
	87
	116
	4.46
	 
	 
	 
	71
	81.61
	0
	0.00

	8
	Quảng Phước
	1.984
	 
	54
	115
	2.72
	 
	 
	 
	38
	70.37
	0
	0.00

	9
	Quảng Phú
	3.135
	 
	130
	252
	4.15
	 
	 
	 
	92
	70.77
	0
	0.00

	10
	Quảng Vinh
	3.034
	 
	130
	247
	4.28
	 
	 
	 
	67
	51.54
	1
	0.77

	III
	Tổng cộng (I+II)
	26,121
	0
	1,156
	2,169
	4.43
	0
	0
	0.00
	771
	66.70
	3
	0.26


PHỤ LỤC 5:
PHÂN TÍCH HỘ CẬN NGHÈO THEO CÁC NHÓM  ĐỐI TƯỢNG
( Kèm theo Tờ trình số  284 /TTr-LĐTBXH ngày  25  tháng  12 năm 2020 của Phòng Lao động-TB&XH huyện)
	TT
	Khu vực/Đơn vị
	Tổng số hộ dân cư
	Số hộ DTTS
	Hộ cận nghèo theo các nhóm đối tượng

	
	
	
	
	Tổng số hộ cận nghèo
	Tổng số khẩu cận nghèo
	Tỷ lệ 
	Số hộ DTTS cận nghèo
	Số khẩu DTTS cận ghèo
	Tỷ lệ 
	Hộ cận nghèo thuộc chính sách bảo trợ 
	Tỷ lệ
	Hộ cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công
	Tỷ lệ

	A
	B
	1
	2
	3
	 
	4=3/1
	5
	 
	6=5/3
	7
	8=7/3
	9
	10=9/3

	I
	Khu vực thành thị
	2,981
	 
	104
	296
	3.49
	0
	0
	0.00
	10
	9.62
	0
	0.00

	1
	TT Sịa
	2.981
	 
	104
	296
	3.49
	 
	 
	 
	10
	9.62
	0
	0.00

	II
	Khu vực nông thôn
	23,140
	 
	1,563
	4,231
	6.75
	0.00
	0.00
	0.00
	427
	27.32
	5
	0.32

	1
	Quảng Ngạn
	1.681
	 
	151
	562
	8.98
	 
	 
	 
	13
	8.61
	0
	0.00

	2
	Quảng Công
	1.772
	 
	129
	264
	7.28
	 
	 
	 
	51
	39.53
	0
	0.00

	3
	Quảng Thái
	1.479
	 
	109
	342
	7.37
	 
	 
	 
	32
	29.36
	1
	0.92

	4
	Quảng Lợi
	2.323
	 
	215
	515
	9.26
	 
	 
	 
	31
	14.42
	1
	0.47

	5
	Quảng Thành
	2.942
	 
	190
	588
	6.46
	 
	 
	 
	48
	25.26
	2
	1.05

	6
	Quảng An
	2.838
	 
	172
	357
	6.06
	 
	 
	 
	72
	41.86
	0
	0.00

	7
	Quảng Thọ
	1.952
	 
	98
	221
	5.02
	 
	 
	 
	44
	44.90
	0
	0.00

	8
	Quảng Phước
	1.984
	 
	81
	250
	4.08
	 
	 
	 
	17
	20.99
	0
	0.00

	9
	Quảng Phú
	3.135
	 
	197
	620
	6.28
	 
	 
	 
	57
	28.93
	0
	0.00

	10
	Quảng Vinh
	3.034
	 
	221
	512
	7.28
	 
	 
	 
	62
	28.05
	1
	0.45

	III
	Tổng cộng (I+II)
	26,121
	 
	1,667
	4,527
	6.38
	0
	0
	0.00
	437
	26.21
	5
	0.30


